
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1, ngõ 10 An Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA CÚC XANH

0109723293

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, 
chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương 
trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh và không hoạt động tại trụ 
sở).

8230

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

4. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm (các loại thuốc mà không cần bác 
sỹ kê đơn), dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4772

8. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

10. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

11. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

12. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa

2391

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA CÚC 
XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912017171
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

14. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa; 
- Bán buôn chè, chè sâm; 
- Bán buôn thực phẩm chức năng;
- Bán buôn thực phẩm khác.

4632

15. Bán buôn đồ uống 4633(Chính)

16. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn dược phẩm (các loại thuốc mà không cần bác sỹ kê 
đơn) và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); 
- Bán buôn phụ liệu may mặc và trang trí; 
- Bán buôn tinh dầu thực vật.

4669

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế 
biến như rau, hoa quả khô. 
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; 
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến; 
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến; 
- Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột như 
mỳ, phở, bún, cháo ăn liền, mỳ nui, mỳ spaghety, bánh đa 
nem; 
- Thực phẩm khác như: cà phê bột, cà phê hoà tan, chè, thực 
phẩm chức năng, các loại hạt vỏ cứng.

4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

21. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

22. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771
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3.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
MẠNH 
THÀNH

Việt 
Nam

194 Phó Đức Chính, 
Phường Nguyễn 
Trung Trực, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

700.000.000 20,000 001082037396

2LƯƠNG THỊ 
HỒNG HẢI   
  

Việt 
Nam

Số 1, ngõ 10 An Xá, 
Phường Phúc Xá, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.800.000.000 80,000 001163020616

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích 
tín ngưỡng;
 - Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, mũ nón lá.

4773

24. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(không hoạt động đấu giá)

4774

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

26. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn; 
- Quán ăn tự phục vụ.

5610

28. Quảng cáo 7310

29. Đại lý du lịch 7911

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001163020616
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 1, ngõ 10 An Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1, ngõ 10 An Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG THỊ HỒNG HẢI     Nữ

05/01/1963 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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